TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP CHUẨN BỊ KIỂM TRA HỌC KÌ 1  VẬT LÝ 8
I. Lí thuyết:

1. a. Chuyển động cơ học là gì ? Cho ví dụ?

b. Đứng yên là gì? Cho ví dụ về vật đứng yên. 

c. Tại sao nói chuyển động hay đứng yên chỉ là tương đối? Cho ví dụ ?

2. a. Thế nào là chuyển động đều? Lấy ví dụ về chuyển động đều.

b . Thế nào là chuyển động không đều? Lấy ví dụ về chuyển động không đều.
3. Viết công thức tính vận tốc. Chú thích từng đại lượng và đơn vị các đại lượng có trong công thức.
4. a. Hai lực cân bằng là gì? Kết quả vật chịu tác dụng lực cân bằng ?

5. a. Quán tính là gì ? b. Quán tính của một vật có liên quan thế nào với khối lượng của vật đó ?

6. a. Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào? 

b. Ma sát lăn xuất hiện khi nào? 

c. Ma sát nghỉ xuất hiện khi nào ?  
d. lấy ví dụ về ma sát có lợi, cách làm tăng lực ma sát? Ma sát có hại, cách làm giảm lực ma sát?

8. a. Áp lực là gì ? Cho ví dụ ?                       
b. Viết công thức tính áp suất và giải thích các ký hiệu có trong công thức?
c. Nêu các cách làm tăng, giảm áp suất?

9. a. Nêu đặc điểm áp suất do chất lỏng ây ra?

b. Áp suất chất lỏng phụ thuộc những yếu tố nào? 
c. Viết công thức tính áp suất chất lỏng và giải thích các ký hiệu có trong công thức ?

10. Nêu cấu tạo bình thông nhau? Nêu nguyên lý bình thông nhau? 
 b. Nêu 2 ví dụ ứng dụng thực tế của bình thông nhau ?
12. a. Nêu cấu tạo, hoạt động cua máy nén thủy lực ? b. Ứng dụng của máy nén thủy lực ?

13. a. Lực đẩy Acsimet là gì? Nêu các yếu tố của lực đẩy Acsimet.

b. Độ lớn của lực đẩy Acsimet phụ thuộc những yếu tố nào ?

c. Viết công thức tính độ lớn lực đẩy Acsimet và giải thích các ký hiệu trong công thức?
14. Để nghiệm lại lực đẩy Acsimet cần đo các đại lượng nào? Từ kết quả bài cjhanhf, rút ra đưpcj kết luận gì?

II. Bài tập:

1. Sắp xếp thứ tự vật chuyển động nhanh nhất đến vật chuyển động chậm nhất biết vận tốc các vật lần lượt là v1=5m/s ;  v2= 3,6km/h ;  v3= 72dm/ph ; v4= 1500cm/s.

2. Biết xe chạy trong 1h đầu chạy được 27km, 2h tiếp theo với vận tốc 18km/h, 54km sau cùng với vận tốc 10m/s. Tính vận tốc trung bình trên toàn quãng đường ?
3. Một người dự định đi từ A đến B với vận tốc không đổi v1= 30km/h. Vì khởi hành muộn 30 phút nên để kịp đến B như thời gian dự định, người đó đã đi với vận tốc không đổi v2= 45km/h. Tính quãng đường AB?
4. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật A, biết vật A có khối lượng m = 400g.                                           

    Tỉ xích 1cm ứng với 2N.
5. a. Tại sao xe bắt đầu chạy thì hành khách bị ngã người về phía sau ?

b. Tại sao khi ta rũ áo bụi bay ra ?  
c. Tại sao xe không chở hàng sẽ tăng tốc nhanh hơn ?

6. a. Tại sao đinh càng nhọn đóng càng dễ vào gỗ ?

b. Tại sao xe chạy đường lầy lội thường lắp nhiều bánh xe có bề mặt to ?

7. a. Tính áp suất do người có m = 60kg gây ra lên mặt đất khi đứng trên ván rộng 0,5m2 ?
 b. Tính áp lực lên diện tích 2cm2 để tạo ra áp suất 50 000 Pa ?

8.a. Tính áp suất nước gây ra ở độ sâu 5m ?

b. Tính độ sâu của nước khi áp suất do nước gây ra đạt 300 000 Pa ?

9. a. Tác dụng lực F1 = 500N vào mặt pít tông có diện tích S1 = 1dm2 của một máy ép dùng chất lỏng thì tạo ra ở mặt pít tông có diện tích S2 = 5dm2 áp lực là bao nhiêu ?

b. Tại sao tại sao tác dụng lực nhỏ vào cái kích có thể nâng được ô tô có trọng lượng lớn ? 

10. a.  Tại sao ấm pha trà thường có lỗ thủng trên nắp?
b. Tại sao khi đục hộp sữa đặc để lấy sữa, người ta thường đục hai lỗ?

11. a. Tính độ lớn FA tác dụng lên khối kim loại có thể tích 12dm3 ngập hẳn trong nước, trọng lượng riêng của nước d = 104 N/m3?

b. Tính thể tích khối kim loại khi ngập hẳn trong dầu hỏa có FA = 12N ?

12. Kéo một vật đang ngập trong chất lỏng từ từ nhô lên khỏi mặt chất lỏng, độ lớn lực đẩy Ácsimét thay đổi thế nào ? Vì sao ? Lực kéo dây thay đổi thế nào ?

13. Tính V phần nổi trên mặt nước của khối gỗ 400 dm3 khi lực Ácsimét bằng 3000N ?

14. Khúc gỗ có trọng lượng 60N, lực căng của dây là 30N, trọng lượng riêng của nước là d = 10N/dm3 . Khúc gỗ đứng yên. Tính thể tích phần gỗ ngập trong nước ? 

15. Một bình thông nhau có hai nhánh. Nhánh trái có  tiết diện S1= 20cm2, nhánh phải có tiết diện S2= 30cm2. (hình vẽ).
a. Đóng khóa K:  Đổ nước vào nhánh trái đến chiều cao 30cm. 
Tính áp suất tại điểm M ở đáy nhánh trái.
b. Mở khóa K, Khi nước ổn định, tính áp suất ở 
điểm N ở  đáy nhánh phải.
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